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THÔNG BÁO

Kết luận số 676/KL-STP  ngày 21/4/2023 của Phó Giám đốc Sở Tư pháp

tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật

về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND huyện Khánh Vĩnh

Trong ngày 29/3/2023, Đoàn kiểm tra (được thành lập theo Quyết định số

440/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính năm 2023 tại UBND huyện Khánh Vĩnh.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày

12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử

lý vi phạm hành chính; trên cơ sở kết quả làm việc với UBND huyện Khánh

Vĩnh; Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện Khánh Vĩnh

về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Báo cáo kiểm tra)

và các thông tin, tài liệu có liên quan, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thông báo

công khai kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành

chính năm 2023 tại UBND huyện Khánh Vĩnh, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

UBND huyện Khánh Vĩnh đã triển khai kịp thời công tác thi hành pháp

luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý. Theo đó, đã chỉ đạo triển

khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về xử lý vi phạm hành chính và

xây dựng, triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành

chính hàng năm. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo yêu cầu của Đoàn kiểm

tra.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

a. Tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính

trong từng lĩnh vực quản lý; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách
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nhiệm hình sự; số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành

chính:

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2023, Chủ tịch UBND huyện và

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cấp xã đã ban hành 435 quyết

định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 888.500.000 đồng; trong

đó:

- Tổng số vụ vi phạm: 435 vụ, trong đó:

+ Cấp xã: 415 vụ (Công an cấp xã: 281 vụ).

+ Cấp huyện: 20 vụ.

- Tổng số vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính: 435 vụ, cụ thể:

+ Cấp xã: 415 vụ, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, khai thác

khoáng sản, giao thông, xây dựng, đất đai, khoáng sản và một số lĩnh vực khác

tại địa phương.

+ Cấp huyện: 20 vụ (đất đai: 05 vụ; khoáng sản: 05 vụ; môi trường: 01;

giao thông đường bộ: 02 vụ; lâm nghiệp: 07 vụ).

- Số vụ việc chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự: 0.

- Số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt vi phạm hành chính: 0.

b. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập

biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành

chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết

định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử

phạt vi phạm hành chính:

Nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập

biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày

23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền,

đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành
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chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành

chính năm 2020), Điều 67, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Việc ban hành quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành

chính thực hiện đảm bảo quy trình quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi

phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 65 Điều 1 Luật Xử lý

vi phạm hành chính năm 2020).

c. Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp

dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định

xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

vi phạm hành chính:

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2023, trên địa bàn huyện Khánh

Vĩnh đã phát hiện và xử lý tổng số 435 vụ vi phạm hành chính. Cụ thể:

- Cấp xã:

+ Tổng số quyết định đã ban hành: 415 quyết định.

+ Tổng số quyết định đã thi hành: 412 quyết định.

+ Tổng số quyết định chưa thi hành: 03 quyết định.

+ Tổng số tiền phạt thu được: 643.000.000 đồng.

- Cấp huyện:

+ Tổng số quyết định đã ban hành: 20 quyết định.

+ Tổng số quyết định đã thi hành: 20 quyết định.

+ Tổng số quyết định chưa thi hành: 0 quyết định.

+ Tổng số tiền phạt thu được: 245.500.000 đồng.

d. Việc thực hiện các quy định pháp luật về giải trình:

Thực hiện đúng quy định pháp luật về giải trình theo quy định tại Điều 61

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30

Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020).
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đ. Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng

các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính:

Thực hiện đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

e. Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu nộp

tiền phạt:

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thi hành,

nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh

huyện Khánh Vĩnh. Sau đó biên lai thu tiền phạt được chuyển về nộp lưu tại cơ

quan/tổ chức của người ra quyết định xử phạt.

g. Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính:

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được lập thành từng bộ theo từng vụ,

việc, bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành

chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và được đánh bút lục theo thứ tự và

chuyển vào kho lưu trữ hồ sơ của cơ quan, tổ chức của người ra quyết định xử

phạt theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ

tịch UBND huyện được lưu trữ tại kho lưu trữ của UBND huyện; hồ sơ xử phạt

vi phạm hành chính của Trưởng Công an xã được nộp lưu tại Công an huyện; hồ

sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

được lưu tại kho lưu trữ của UBND cấp xã.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật

về xử lý vi phạm hành chính

a. Công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển

khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

UBND huyện Khánh Vĩnh đặc biệt quan tâm, xem công tác thi hành pháp

luật về xử lý vi phạm hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tăng cường

thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo

nhằm tổ chức triển khai hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản

quy phạm pháp luật liên quan (ban hành một số văn bản cụ thể như: Chỉ thị số

06/CT-UBND ngày 09/3/2022 về tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính
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trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, công văn số 1230/UBND-NC ngày 24/5/2021

về quán triệt thực hiện biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại

gia đình); phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và trách nhiệm

của cán bộ, công chức tham mưu trong việc thực thi pháp luật; đảm bảo việc thi

hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi

phạm pháp luật để răn đe, phòng ngừa, tiến tới hạn chế tội phạm phát sinh, góp

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

UBND huyện đã nghiên cứu, xây dựng nhiều giải pháp nhằm tổ chức

triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm

hành chính, cụ thể như: Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về ban

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xử lý vi phạm hành chính, công văn số 1832/UBND-NC ngày 15/7/2021 về

tăng cường thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Hàng năm, UBND huyện Khánh Vĩnh đều ban hành kế hoạch triển khai

thực hiện đồng bộ, thống nhất:

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về ban hành Kế hoạch

quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa

bàn huyện Khánh Vĩnh.

- Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về ban hành Kế hoạch

quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa

bàn huyện Khánh Vĩnh.

- Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 về ban hành Kế hoạch

quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa

bàn huyện Khánh Vĩnh.

b. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi

phạm hành chính; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính:

Trong kỳ báo cáo, UBND huyện Khánh Vĩnh không ban hành văn bản

quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

c. Tổ chức công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ:
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UBND huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, nhất là đội ngũ trực tiếp

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn,

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (ban hành công văn số

1230/UBND-NC ngày 24/5/2021 về quán triệt thực hiện biện pháp thay thế xử

lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình). Bên cạnh đó, UBND huyện luôn bố

trí người tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm

quyền tổ chức theo quy định. Trong năm 2022, UBND huyện Khánh Vĩnh đã cử

18 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi

phạm hành chính do Sở Tư pháp tổ chức.

d. Việc bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổng số người có thẩm quyền xử

phạt vi phạm hành chính:

- Nguồn lực phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm

hành chính:

Tại cấp huyện, Phòng Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện

thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Phòng Tư

pháp được giao 03 biên chế, trong đó có 01 lãnh đạo và 02 công chức.

Tại cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch được giao nhiệm vụ tham mưu,

giúp UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xử lý vi phạm

hành chính tại địa phương. Hiện nay, đội ngũ này tại cấp xã có 17 người, trong

đó có 15/17 người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí

việc làm.

- Nguồn lực phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm

hành chính:

Tại cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Công an huyện, Hạt

Kiểm lâm huyện là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thi hành pháp luật về

xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.

Tại cấp xã, các chức danh công chức cấp xã có trách nhiệm tham mưu,

giúp UBND cùng cấp thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc

phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.
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- Về kinh phí thực hiện: cấp huyện, cấp xã chưa có nguồn kinh phí đảm

bảo cho hoạt động quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Về các điều kiện khác như: máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ

thuật hỗ trợ, bến bãi tập kết, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

được quan tâm, bố trí phù hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác xử lý vi phạm

hành chính tại địa phương.

đ. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính:

Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ

báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm: báo cáo 06 tháng, báo cáo

hàng năm, báo cáo theo chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

cấp trên. Từ ngày 03/3/2023, thực hiện báo cáo theo Thông tư số 01/2023/TT-

BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

e. Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và

cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia:

Không có nội dung báo cáo.

g. Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ

chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật

khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính:

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa

phương luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thi hành

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế

- Thời hạn thông báo 01 năm là quá lâu để xử lý một vụ việc vi phạm

hành chính, khiến cho tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ lâu

ngày dễ hư hỏng, suy giảm về chất lượng, gây tồn đọng, ùn tắc. Bên cạnh đó,

hiện nay, bến bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chưa đáp
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ứng điều kiện, tiêu chuẩn, dẫn đến việc bảo quản không tốt làm ảnh hưởng đến

chất lượng, giá trị của tang vật, phương tiện, đặc biệt đối với tang vật là gỗ.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ,

nguồn lực thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến nhiều

hành vi vi phạm pháp luật xảy ra nhưng chưa kịp thời phát hiện và xử lý theo

đúng quy định.

- Khó đảm bảo thời hạn lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi

phạm hành chính.

- Công tác niêm phong tang vật vi phạm hành chính gặp khó khăn đối với

tang vật để ngoài trời, không có kho bãi.

- Khó đảm bảo việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối

với các cá nhân không đăng ký thường trú tại địa phương.

2. Nguyên nhân

- Kinh phí, nhân sự hạn chế.

- Do quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

- Chưa có quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hữu quan

trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

 IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

- Đoàn kiểm tra ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của UBND huyện

Khánh Vĩnh tại mục III kết luận này. 

- Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Khánh Vĩnh: tăng cường công tác

thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, tồn tại trong công tác

xử lý vi phạm hành chính (qua kiểm tra một số hồ sơ xử lý vi phạm hành chính

cụ thể, có một số trường hợp: không thể hiện việc tống đạt biên bản vi phạm

hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng vi phạm;

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền; áp

dụng mức phạt tiền không đúng quy định (áp dụng mức phạt tiền tối thiểu khi

không có tình tiết giảm nhẹ); không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) đối với các trường hợp vi phạm trong

lĩnh vực khoáng sản; áp dụng mẫu biên bản vi phạm hành chính sai quy định và
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còn sửa, xóa trong biên bản nhưng không có chữ ký xác nhận hoặc ghi chú sửa

chữa; không ghi quyền giải trình của đương sự; hồ sơ không thể hiện việc hoàn

thành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính; không áp dụng biện pháp

khắc phục hậu quả theo đúng quy định; áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng

theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính); Đồng thời, tăng cường

công tác kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất phục

vụ việc xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm thực hiện đúng quy định trong công

tác xử lý vi phạm hành chính.

- Kiến nghị UBND huyện Khánh Vĩnh xử lý sai phạm và xem xét xử lý

trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định pháp

luật.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (để đăng tải);

- UBND huyện Khánh Vĩnh; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);

- Phó Giám đốc Sở (đ/c Đạt);

- Lưu: VT, VBQPPL&TDTHPL (TH).

NGƯỜI KÝ THÔNG BÁO
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

                 Phạm Quốc Đạt

      TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

     PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
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